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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức: 
- Học sinh nắm vững các khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của tự hào về truyền thống gia 
đình, dòng họ; yêu thương con người; siêng năng, kiên trì 
- Học sinh biết được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. 
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức kiểm tra, tự đánh giá kết quả học 
tập giữa HKI. 
2. Năng lực: Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục học sinh ý thức thực hiện các mục tiêu trong cuộc sống. 
- Chăm học, trung thực trong kiểm tra. 
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

TT 
Mạch 

nội 
dung 

Nội 
dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
TN 
KQ TL TN 

KQ TL TN 
KQ TL 

1 

Giáo 
dục đạo 

đức 

Tự hào về 
truyền thống 
gia đình, 
dòng họ 

3 0 4 0 4 0 27.5 

2 Yêu thương 
con người 

2 0 4 1/2 2 1/2 35 

3 
Siêng năng và 
kiên trì 1 1/2 4 0 4 1/2 37.5 

Tổng 15 10 30 5 25 15 100 
Tỉ lệ % 25% 35% 40%  

Tỉ lệ chung 60% 40% 
 
  



III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 

TT 
Mạch 

nội 
dung 

Nội 
dung/đơn 

vị kiến 
thức 

Mức độ  
đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

1 

Giáo 
dục đạo 
đức 

Tự hào 
về truyền 
thống gia 
đình, 
dòng họ 

Nhận biết:  
Nêu được một số truyền thống 
của gia đình, dòng họ. 
Thông hiểu:  
- Giải thích được ý nghĩa của 
truyền thống gia đình, dòng họ 
một cách đơn giản. 
- Xác định được một số việc 
làm thể hiện truyền thống gia 
đình, dòng họ phù hợp với bản 
thân. 

3TN 
 

4TN 
 

4TN 
 

2 

Yêu 
thương 
con 
người 

Nhận biết:  
- Nêu được khái niệm, biểu 
hiện tình yêu thương con 
người 
Thông hiểu: 
- Giải thích được giá trị của 
tình yêu thương con người đối 
với bản thân, đối với người 
khác, đối với xã hội. 
- Nhận xét, đánh giá được thái 
độ, hành vi thể hiện tình yêu 
thương con người  
Vận dụng:  
- Phê phán những biểu hiện trái 
với tình yêu thương con người 
- Xác định được một số việc 
làm thể hiện tình yêu thương 
con người phù hợp với bản 
thân. 
- Thể hiện được một số việc 
làm phù hợp để thể hiện tình 
yêu thương con người 

2TN 
 

4TN 
1/2TL 

 

2TN 
1/2TL 

3 
Siêng 
năng và 
kiên trì 

Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm, biểu 
hiện, ý nghĩa  siêng năng, kiên 
trì 
Thông hiểu:  
- Đánh giá được những việc 

1TN 
1/2TL 

4TN 
 

4TN 
1/2TL 



làm thể hiện tính siêng năng 
kiên trì của bản thân và của 
người khác trong học tập, lao 
động.. 
Vận dụng 
- Thể hiện sự quý trọng những 
người siêng năng, kiên trì 
trong học tập, lao động. 
- Góp ý cho những bạn có biểu 
hiện lười biếng, hay nản lòng 
để khắc phục hạn chế này. 

Tổng 6TN 
1/2TL 

12TN 
1/2TL 

10TN 
1TL 

Tỉ lệ % 25% 35% 40% 

Tỉ lệ chung 60% 40% 
 
 

BGH duyệt 
 

 
Tổ, nhóm chuyên môn 

 
 
 
 

 
Người lập 

 
 
 

Phạm Thị Thanh Bình Trần Thu Thuỷ Chu Huyền Thương 
 
 
  



I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu 
của phương án đúng nhất) 
Câu 1. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta điều gì?  

A. Sống trong sạch, lương thiện. B. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống. 
C. Chăm ngoan, học giỏi.  D. Có kiến thức và phương pháp học tập tốt hơn. 

Câu 2. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của gia đình, dòng họ? 

A. Bán lại bí quyết làm nghề cho người trả giá cao. B. Truyền nghề cho con cháu. 
C. Bỏ nghề điêu khắc vì vất vả, mất thời gian.         D. Không xuất khẩu hàng truyền thống. 

Câu 3. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của gia đình dòng họ? 

A. Có đi có lại mới toại lòng nhau.              B. Giấy rách phải giữ lấy lề. 
C. Vung tay quá chán.                                   D. Qua cầu rút ván. 

Câu 4. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Truyền thống gia đình là những gì lạc hậu cần được xóa bỏ. 
B. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm. 
C. Truyền thống gia đình, dòng họ là nền tảng để cá nhân phát triển tốt. 
D. Con phải theo nghề của bố mẹ mới là giữ gìn phát huy truyền thống của gia đình. 

Câu 5. Đâu không phải truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
A. Truyền thống hiếu học.                        B. Truyền thống yêu nước. 
C. Truyền thống nhân nghĩa.          D. Truyền thống phản cách mạng.     

Câu 6. Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ 
được gọi là gì? 

A. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự. 
B. Gia đình trên dưới có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí. 
C. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
D. Tất cả thành viên được vui vẻ, gia đình hạnh phúc. 

Câu 7. Đâu là nghề truyền thống ở Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội? 
A. Nghề làm nón lá.   B. Nghề làm gốm.   C. Nghề làm chè lam.     D. Nghề làm cốm. 

Câu 8. Hàng năm, cứ đến dịp nghỉ hè, dòng họ K luôn tổ chức tặng quà cho các con, 
cháu trong dòng họ đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện điều gì? 

A. Ghi nhận truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ. 
B. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt. 
C. Khoe thành tích của con cháu với mọi người. 
D. So sánh thành tích học tập của con cháu gia đình này với gia đình khác trong dòng họ. 

Câu 9. Đâu không phải hành động cần thiết của học sinh để giữ gìn và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Chăm ngoan, học giỏi.       B. Chăm đọc sách, báo để tìm hiểu về nghề truyền thống. 
C. Không gây gổ, đánh nhau. D. Xấu hổ vì gia đình và dòng họ còn nghèo. 
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Câu 10. Gia đình T có truyền thống yêu nước. Ông của T là lão thành cách mạng, bố 
của T đang làm việc trong quân đội. T rất tự hào về truyền thống gia đình, nên T rất 
nỗ lực cố gắng học để thi đậu vào Học viện lục quân, để nối tiếp truyền thống gia 
đình. Việc làm của T thể hiện điều gì? 

A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
B. Phô trương cho mọi người biết về gia đình và dòng họ. 
C. T muốn thể hiện cái tôi trước tất cả bạn bè và thầy cô. 
D. T muốn thể hiện mình trước gia đình và dòng họ. 

Câu 11. Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người? 
A. Ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.  
B. Chế giễu bạn khuyết tật trong lớp, trong trường. 
C. Cản trở bà con nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản. 
D. Ăn chặn tiền hỗ trợ của người bị ảnh hưởng bởi bão lũ. 

Câu 12. Suốt 10 năm qua, không kể ngày mưa hay nắng, Hiếu đều đặn đưa Minh đến 
trường trên đôi chân của mình vì Minh bị dị tật bẩm sinh. Việc làm của bạn Hiếu thể 
hiện Hiếu là người như thế nào? 

A. Hiếu là người có lòng yêu thương mọi người. B. Hiếu là người trung thực. 
C. Hiếu là người có lòng tự trọng.    D. Hiếu là người sống giản dị. 

Câu 13. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người? 
A. Chỉ cần yêu thương những người trong gia đình, dòng họ của mình. 
B. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 
C. Yêu thương, giúp đỡ người khác một cách vô tư mà không mong được trả ơn.  
D. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu. 

Câu 14. Phẩm chất đạo đức nào gắn liền với biểu hiện của yêu thương con người? 
A. Nhỏ nhen. B. Ích kỷ. C. Tha thứ. D. Vô cảm. 

Câu 15. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây không thể hiện tình yêu thương con người? 
A. Thương người như thể thương thân.  B. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. 
C. Nhường cơm, sẻ áo.    D. Đói cho sạch, rách cho thơm.  

Câu 16. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong 
khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này, em sẽ làm gì? 

A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học. 
B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình. 
C. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 
D. Đi bên cạnh, trêu cho bạn bực tức rồi phóng xe tới trường. 

Câu 17. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì? 
A. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà. 
B. Chép bài của bạn để đạt điểm cao. 
C. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt. 
D. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới. 

Câu 18. Ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về tính kiên trì, siêng năng? 
A. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở. 
B. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác. 
C. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh.  
D. Siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người thành công trong cuộc sống. 

 



Câu 19. Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây không nói về siêng năng, kiên trì? 
A. Kiến tha lâu ngày đầy tổ.  B. Mưa lâu thấm đất. 
C. Cần cù bù thông minh.   D. Ở cho ngay thẳng giàu sau mới bền. 

Câu 20. Ý kiến nào dưới đây không thể hiện tính kiên trì, siêng năng? 
A. Sáng nào N cũng dậy sớm để ôn bài rất chăm chỉ. 
B. Nếu gặp bài tập khó, A cố gắng suy nghĩ để làm. 
C. M đăng kí lớp học bơi nhưng không đến tập vì thấy khó. 
D. Học sinh H rất chăm chỉ học tập và giúp mẹ làm việc nhà. 

Câu 21. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. 
Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết 
có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H, em sẽ làm gì? 
A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả. 
B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày. 
C. Mặc kệ vì đấy là lựa chọn của bạn, mình không liên quan. 
D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện. 

Câu 22. Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải 
trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người như thế nào? 
A. Siêng năng, chăm chỉ.    B. Lười biếng. C. Tiết kiệm.  D. Trung thực. 

Câu 23. Bạn N ham mê trò chơi điện tử, nên dành rất ít thời gian cho việc học. Kết 
quả là bạn học rất sa sút, cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện về thông báo với gia đình. 
Trong trường hợp này, nếu em là bạn của N em sẽ làm gì? 
A. Nhờ bạn dạy mình thêm những trò mới. 
B. Khuyên bạn giảm chơi điện tử, chăm chỉ học tập. 
C. Mặc kệ vì đấy là lựa chọn của bạn. 
D. Đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp. 

Câu 24. V có cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp 
ý, V dậy sớm tập thể dục. Có những hôm trời mùa đông giá lạnh, V vẫn không bỏ 
buổi tập nào. Bên cạnh đó, V thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn 
chế ăn đồ ngọt, ăn ít tinh bột, ăn nhiều rau xanh, hoa quả,… Nhờ vậy, V đã giảm cân 
và có ngoại hình cân đối. Việc làm của V thể hiện đức tính nào dưới đây? 
A. Siêng năng, kiên trì.   B. Thích thể hiện bản thân. 
C. Tiết kiệm, khiêm tốn.   D. Dũng cảm, trung thực. 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (Ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra) 
Đọc thông tin sau: 

Tại Đakrông, thuộc tỉnh Quảng Trị, không ai không biết tới anh nông dân Đặng 
Quang Hữu. Từ hai bàn tay trắng, anh đã xây dựng nên một cơ ngơi hàng tỉ đồng. Với 
niềm trăn trở muốn giúp đỡ đồng bào vùng cao thoát nghèo, anh Hữu đã cho những 
người nông dân địa phương vay tiền làm ăn không cần trả lãi. Mọi hoạt động dựa vào 
lòng tin mà không có bất cứ sự ràng buộc nào. Sau khoảng 10 năm hoạt động, nhiều 
người trong khoảng 500 nông dân vay tiền của anh đã thoát nghèo, thậm chí còn trở 
thành tỉ phú. Còn anh Hữu năm ngoái đã được bầu chọn là nông dân Việt Nam xuất 
sắc và nhân ái nhất. 

(Theo VTV online, 01/10/2017) 
Câu 25. Những việc làm trên của anh Đặng Quang Hữu đã cho thấy được truyền 
thống yêu nước của gia đình, dòng họ mình. 



Câu 26. Anh Hữu là người chỉ có tình yêu thương dành cho đồng bào vùng cao khó 
khăn. 
Câu 27. Từ một anh nông dân, anh Hữu đã xây dựng nên một cơ ngơi hàng tỉ đồng 
cho thấy được sự siêng năng và kiên trì của mình. 
Câu 28. Anh Hữu giúp đỡ mọi người với mong muốn được nổi tiếng. 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1 (1.5 điểm). Siêng năng, kiên trì là gì? Em hãy nêu ít nhất 02 biểu hiện của siêng 
năng, kiên trì trong học tập.  
Câu 2 (1.5 điểm). Ông B là một người khoẻ mạnh, tốt bụng trong thôn H. Nhưng 
trong một lần đi làm từ thiện khiến ông bị ngã và bị thương nặng ở chân. Sau một thời 
gian đi chữa, vết thương lành lặn nhưng cũng từ đó ông phải đi tập tễnh. Mỗi lần thấy 
ông, một số trẻ em trong thôn lại chế giễu, nhại dáng đi của ông. 
a. Em có nhận xét gì về hành vi của một số trẻ em trong tình huống trên? 
b. Em sẽ làm gì nếu chứng kiến cảnh chế giễu của các trẻ em trên?  
 
 

----------------Hết---------------- 
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I.TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn 
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án B B B C D C C B D A A A 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Đáp án C C D C A D D C B B B A 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai 
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 
Đáp án Sai Sai Đúng Sai 

 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 
Câu 1 

(1.5 điểm) 
* Khái niệm: 
- Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự 
giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn. 
- Kiên trì là tính cách làm việc tự giác, miệt mài, quyết tâm, bền 
bỉ đến cùng dù gặp khó khăn, trở ngại của con người. 
* Biểu hiện: Học sinh nêu được 02 biểu hiện đúng trở lên được 
0.5 điểm; 01 phương án đúng được 0.25 điểm 
- Gợi ý: 
+ Đi học đúng giờ, 
+ Làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp, 
+ Không nản lòng khi gặp bài toán khó... 
+ Tự đọc sách, báo để tích luỹ thêm kiến thức 
+…. 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
 

Câu 2 
(1.5 điểm) 

a. Hành vi của một số trẻ em đối với ông B trong tình huống trên 
là hành vi không đúng thể hiện sự thiếu tôn trọng người lớn tuổi; 
không yêu thương, quan tâm, sẻ chia với những đau thương của 
người khác  
b. HS đưa ra cách xử lí hợp lí được 1.0 điểm 
Gợi ý 
Nếu chứng kiến cảnh chế giễu của các trẻ em trên, em sẽ: 
- Ngăn các bạn ấy lại và nói với các bạn ấy rằng mỗi người đều 
cần được tôn trọng; ông B phải đi tập tễnh là do tai nạn trong 

0.5 
 
 

 
 

1.0 



quá trình giúp đỡ người khác, đó là nỗi buồn của ông.  
- Động viên, quan tâm và giúp đỡ ông B. 

 
BGH duyệt 

 

 
Tổ, nhóm chuyên môn 

 
 
 
 

 
Người lập 

 
 
 

Phạm Thị Thanh Bình Trần Thu Thuỷ Chu Huyền Thương 
 
  



I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu 
của phương án đúng nhất) 
Câu 1. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Truyền thống gia đình là những gì lạc hậu cần được xóa bỏ. 
B. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm. 
C. Con phải theo nghề của bố mẹ mới là giữ gìn phát huy truyền thống của gia đình. 
D. Truyền thống gia đình, dòng họ là nền tảng để cá nhân phát triển tốt. 

Câu 2. V có cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp 
ý, V dậy sớm tập thể dục. Có những hôm trời mùa đông giá lạnh, V vẫn không bỏ 
buổi tập nào. Bên cạnh đó, V thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn 
chế ăn đồ ngọt, ăn ít tinh bột, ăn nhiều rau xanh, hoa quả,… Nhờ vậy, V đã giảm cân 
và có ngoại hình cân đối. Việc làm của V thể hiện đức tính nào dưới đây? 

A. Thích thể hiện bản thân.  B. Siêng năng, kiên trì.  
C. Tiết kiệm, khiêm tốn.   D. Dũng cảm, trung thực. 

Câu 3. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta điều gì?  
A. Sống trong sạch, lương thiện. B. Có kiến thức và phương pháp học tập tốt hơn. 
C. Chăm ngoan, học giỏi.  D. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống. 

Câu 4. Hàng năm, cứ đến dịp nghỉ hè, dòng họ K luôn tổ chức tặng quà cho các con, 
cháu trong dòng họ đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện điều gì? 

A. Ghi nhận truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ. 
B. Khoe thành tích của con cháu với mọi người. 
C. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt. 
D. So sánh thành tích học tập của con cháu gia đình này với gia đình khác trong dòng họ. 

Câu 5. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của gia đình, dòng họ? 

A. Bỏ nghề điêu khắc vì vất vả, mất thời gian          B. Không xuất khẩu hàng truyền thống. 
C. Bán lại bí quyết làm nghề cho người trả giá cao. D. Truyền nghề cho con cháu. 

Câu 6. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của gia đình dòng họ? 

A. Vung tay quá chán.                             B. Có đi có lại mới toại lòng nhau.              
C. Giấy rách phải giữ lấy lề.   D. Qua cầu rút ván. 

Câu 7. Đâu không phải truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
A. Truyền thống hiếu học.                      B. Truyền thống phản cách mạng.     
C. Truyền thống nhân nghĩa.         D. Truyền thống yêu nước. 

Câu 8. Suốt 10 năm qua, không kể ngày mưa hay nắng, Hiếu đều đặn đưa Minh đến 
trường trên đôi chân của mình vì Minh bị dị tật bẩm sinh. Việc làm của bạn Hiếu thể 
hiện Hiếu là người như thế nào? 

A. Hiếu là người trung thực.       B. Hiếu là người có lòng tự trọng.  
C. Hiếu là người có lòng yêu thương mọi người.  D. Hiếu là người sống giản dị. 
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Câu 9. Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ 
được gọi là gì? 

A. Gia đình trên dưới có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí. 
B. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
C. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự. 
D. Tất cả thành viên được vui vẻ, gia đình hạnh phúc. 

Câu 10. Ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về tính kiên trì, siêng năng? 
A. Siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người thành công trong cuộc sống. 
B. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở. 
C. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác. 
D. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh.  

Câu 11. Đâu là nghề truyền thống ở Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội? 
A. Nghề làm chè lam.  B. Nghề làm nón lá.  C. Nghề làm gốm.   D. Nghề làm cốm. 

Câu 12. Đâu không phải hành động cần thiết của học sinh để giữ gìn và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Xấu hổ vì gia đình và dòng họ còn nghèo.   B. Không gây gổ, đánh nhau.  
C. Chăm đọc sách, báo tìm hiểu về nghề truyền thống. D. Chăm ngoan, học giỏi.        

Câu 13. Gia đình T có truyền thống yêu nước. Ông của T là lão thành cách mạng, bố 
của T đang làm việc trong quân đội. T rất tự hào về truyền thống gia đình, nên T rất 
nỗ lực cố gắng học để thi đậu vào Học viện lục quân, để nối tiếp truyền thống gia 
đình. Việc làm của T thể hiện điều gì? 
A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
B. Phô trương cho mọi người biết về gia đình và dòng họ. 
C. T muốn thể hiện cái tôi trước tất cả bạn bè và thầy cô. 
D. T muốn thể hiện mình trước gia đình và dòng họ. 

Câu 14. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây không thể hiện tình yêu thương con người? 
A. Thương người như thể thương thân.  B. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. 
C. Nhường cơm, sẻ áo.    D. Đói cho sạch, rách cho thơm.  

Câu 15. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong 
khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này, em sẽ làm gì? 

A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học. 
B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình. 
C. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 
D. Đi bên cạnh, trêu cho bạn bực tức rồi phóng xe tới trường. 

Câu 16. Lòng yêu thương con người xuất phát từ đâu? 
A. Xuất phát từ lòng chân thành, vô tư, trong sáng. B. Xuất phát từ sự ban ơn. 
C. Xuất phát từ lòng thương hại.    D. Xuất phát từ sự mong trả ơn. 

Câu 17. Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải 
trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người như thế nào? 
A. Siêng năng, chăm chỉ.   B. Lười biếng. C. Tiết kiệm.  D. Trung thực. 

Câu 18. Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người? 
A. Ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.  
B. Chế giễu bạn khuyết tật trong lớp, trong trường. 
C. Cản trở bà con nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản. 
D. Ăn chặn tiền hỗ trợ của người bị ảnh hưởng bởi bão lũ. 



Câu 19. Bạn N ham mê trò chơi điện tử, nên dành rất ít thời gian cho việc học. Kết 
quả là bạn học rất sa sút, cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện về thông báo với gia đình. 
Trong trường hợp này, nếu em là bạn của N em sẽ làm gì? 
A. Nhờ bạn dạy mình thêm những trò mới. 
B. Khuyên bạn giảm chơi điện tử, chăm chỉ học tập. 
C. Mặc kệ vì đấy là lựa chọn của bạn. 
D. Đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp. 

Câu 20. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người? 
A. Chỉ cần yêu thương những người trong gia đình, dòng họ của mình. 
B. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 
C. Yêu thương, giúp đỡ người khác một cách vô tư mà không mong được trả ơn.  
D. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu. 

Câu 21. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì? 
A. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt. 
B. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà. 
C. Chép bài của bạn để đạt điểm cao. 
D. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới. 

Câu 22. Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây không nói về siêng năng, kiên trì? 
A. Kiến tha lâu ngày đầy tổ.  B. Ở cho ngay thẳng giàu sau mới bền. 
C. Cần cù bù thông minh.   D. Mưa lâu thấm đất. 

Câu 23. Ý kiến nào dưới đây không thể hiện tính kiên trì, siêng năng? 
A. M đăng kí lớp học bơi nhưng không đến tập vì thấy khó. 
B. Sáng nào N cũng dậy sớm để ôn bài rất chăm chỉ. 
C. Nếu gặp bài tập khó, A cố gắng suy nghĩ để làm. 
D. Học sinh H rất chăm chỉ học tập và giúp mẹ làm việc nhà. 

Câu 24. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. 
Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết 
có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H, em sẽ làm gì? 
A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả. 
B. Mặc kệ vì đấy là lựa chọn của bạn, mình không liên quan. 
C. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện. 
D. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày. 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (Ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra) 
Đọc thông tin sau: 

Tại xã Phú Mỹ, tỉnh Bến Tre, người dân nơi đây không khỏi cảm động trước tấm 
gương của thương binh Lê Văn Ý. Đã 39 năm nay, tích cóp những đồng lương làm 
được và tiền trợ cấp thương binh hàng tháng để mua sách, xe đạp cho hàng chục học 
sinh nghèo để có thể đến trường, luôn giúp đỡ bà con hàng xóm. Dù đã ở tuổi 78, 
nhưng ông Ý vẫn đang hỗ trợ 16 học sinh, chỉ với mong muốn giản đơn "tôi mong 
muốn sống thêm được ngày nào, tháng nào, là giúp học trò nghèo ngày đó. Mai sau 
các cháu trưởng thành sẽ giúp những thế hệ tiếp theo". 

(Theo VTV online, 01/10/2017) 
Câu 25. Ông Ý là người chỉ có tình yêu thương dành cho trẻ em nghèo. 
Câu 26. Những việc làm trên của ông Lê Văn Ý đã cho thấy được truyền thống yêu 
nước của gia đình, dòng họ mình. 



Câu 27. Ông Ý giúp đỡ học sinh nghèo vì mong muốn các cháu trưởng thành sẽ giúp 
đỡ cho thế hệ tiếp theo trong gia đình ông. 
Câu 28. 39 năm tích cóp đồng lương và tiền trợ cấp thương binh hàng tháng để mua 
sách, xe đạp cho hàng chục học sinh nghèo có thể đến trường đã thể hiện sự kiên trì 
của ông Ý. 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1 (1.5 điểm). Siêng năng, kiên trì là gì? Em hãy nêu ít nhất 02 biểu hiện của siêng 
năng, kiên trì trong học tập.  
Câu 2 (1.5 điểm). Một buổi chiều mùa hè nắng gắt, M đang cùng các bạn đi trên 
đường thì thấy một bà cụ đang ngồi ven đường. Nhìn bà cụ rất mệt mỏi, mặt tái mét vì 
say nắng. Thấy vậy, M bảo các bạn dừng xe, hỏi han bà mấy câu mới biết bà cụ bị say 
nắng không thể đi được nữa.  
a. Em có nhận xét gì về hành động của M? 
b. Nếu là M trong tình huống trên, em sẽ làm gì? 
 
 

----------------Hết---------------- 
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I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn 
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án D B D C D C B C B A A A 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Đáp án A D C A B A B C B B A D 

 
2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai 
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 
Đáp án Sai Sai Sai Đúng 

 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 
Câu 1 

(1.5 điểm) 
* Khái niệm: 
- Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần 
cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn. 
- Kiên trì là tính cách làm việc tự giác, miệt mài, quyết tâm, 
bền bỉ đến cùng dù gặp khó khăn, trở ngại của con người. 
* Biểu hiện: Học sinh nêu được 02 biểu hiện đúng trở lên 
được 0.5 điểm; 01 phương án đúng được 0.25 điểm 
- Gợi ý: 
+ Đi học đúng giờ, 
+ Làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp, 
+ Không nản lòng khi gặp bài toán khó... 
+ Tự đọc sách, báo để tích luỹ thêm kiến thức 
+…. 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

Câu 2 
(1.5 điểm) 

a. Hành động của M là hành động đúng thể hiện sự quan tâm, 
yêu thương con người. 
b. HS đưa ra cách xử lí hợp lí được 1.0 điểm 
Gợi ý: 
Nếu là M, em sẽ: 
- Đưa nước và bánh cho bà ăn, nghỉ ngơi một lúc, khi bà 
khoẻ lại thì đưa bà về 

0.5 
 

1.0 



- Cùng với các bạn đỡ bà ngồi lên xe rồi đưa bà về 
 

BGH duyệt 
 

 
Tổ, nhóm chuyên môn 

 
 
 
 

 
Người lập 

 
 
 

Phạm Thị Thanh Bình Trần Thu Thuỷ Chu Huyền Thương 
 
  



I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu 
của phương án đúng nhất) 
Câu 1. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của gia đình dòng họ? 

A. Giấy rách phải giữ lấy lề.  B. Có đi có lại mới toại lòng nhau.              
C. Vung tay quá chán.   D. Qua cầu rút ván. 

Câu 2. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi 
đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này, em sẽ làm gì? 

A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học. 
B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình. 
C. Đi bên cạnh, trêu cho bạn bực tức rồi phóng xe tới trường. 
D. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 

Câu 3. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?   
A. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm. 
B. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào. 
C. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp và đáng quý. 
D. Không cần giữ gìn truyền thống, vì đó là những gì đã lạc hậu. 

Câu 4. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây không thể hiện tình yêu thương con người? 
A. Nhường cơm, sẻ áo.   B. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. 
C. Đói cho sạch, rách cho thơm.   D. Thương người như thể thương thân. 

Câu 5. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì? 
A. Chép bài của bạn để đạt điểm cao. 
B. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt. 
C. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới. 
D. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà. 

Câu 6. Đâu không phải truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
A. Truyền thống phản cách mạng.    B. Truyền thống hiếu học.                        
C. Truyền thống yêu nước.  D. Truyền thống nhân nghĩa.            

Câu 7. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta điều gì?  
A. Sống trong sạch, lương thiện. B. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống. 
C. Chăm ngoan, học giỏi.  D. Có kiến thức và phương pháp học tập tốt hơn. 

Câu 8. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. 
Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết 
có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H, em sẽ làm gì? 
A. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày. 
B. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả. 
C. Mặc kệ vì đấy là lựa chọn của bạn, mình không liên quan. 
D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện. 
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Câu 9. Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải 
trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người như thế nào? 

A. Lười biếng. B. Siêng năng, chăm chỉ.  C. Tiết kiệm.  D. Trung thực. 
Câu 10. Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ 
được gọi là gì? 

A. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự. 
B. Gia đình trên dưới có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí. 
C. Tất cả thành viên được vui vẻ, gia đình hạnh phúc. 
D. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 

Câu 11. Đâu là nghề truyền thống ở Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội? 
A. Nghề làm nón lá.  B. Nghề làm chè lam.   C. Nghề làm gốm.   D. Nghề làm cốm. 

Câu 12. Hàng năm, cứ đến dịp nghỉ hè, dòng họ K luôn tổ chức tặng quà cho các con, 
cháu trong dòng họ đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện điều gì? 

A. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt. 
B. Ghi nhận truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ. 
C. Khoe thành tích của con cháu với mọi người. 
D. So sánh thành tích học tập của con cháu gia đình này với gia đình khác trong dòng họ. 

Câu 13. Đâu không phải hành động cần thiết của học sinh để giữ gìn và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Chăm ngoan, học giỏi.       B. Chăm đọc sách, báo để tìm hiểu về nghề truyền thống. 
C. Không gây gổ, đánh nhau. D. Xấu hổ vì gia đình và dòng họ còn nghèo. 

Câu 14. Gia đình T có truyền thống yêu nước. Ông của T là lão thành cách mạng, bố 
của T đang làm việc trong quân đội. T rất tự hào về truyền thống gia đình, nên T rất 
nỗ lực cố gắng học để thi đậu vào Học viện lục quân, để nối tiếp truyền thống gia 
đình. Việc làm của T thể hiện điều gì? 
A. Phô trương cho mọi người biết về gia đình và dòng họ. 
B. T muốn thể hiện cái tôi trước tất cả bạn bè và thầy cô. 
C. T muốn thể hiện mình trước gia đình và dòng họ. 
D. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 

Câu 15. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người? 
A. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu. 
B. Chỉ cần yêu thương những người trong gia đình, dòng họ của mình. 
C. Tình yêu thương giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.  
D. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 

Câu 16. V có cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp 
ý, V dậy sớm tập thể dục. Có những hôm trời mùa đông giá lạnh, V vẫn không bỏ 
buổi tập nào. Bên cạnh đó, V thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn 
chế ăn đồ ngọt, ăn ít tinh bột, ăn nhiều rau xanh, hoa quả,… Nhờ vậy, V đã giảm cân 
và có ngoại hình cân đối. Việc làm của V thể hiện đức tính nào dưới đây? 
A. Thích thể hiện bản thân.   B. Siêng năng, kiên trì. 
C. Tiết kiệm, khiêm tốn.   D. Dũng cảm, trung thực. 

Câu 17. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của gia đình, dòng họ? 

A. Bán lại bí quyết làm nghề cho người trả giá cao. B. Truyền nghề cho con cháu. 
C. Bỏ nghề điêu khắc vì vất vả, mất thời gian.         D. Không xuất khẩu hàng truyền thống. 



Câu 18. Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người? 
A. Chế giễu bạn khuyết tật trong lớp, trong trường. 
B. Ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.  
C. Cản trở bà con nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản. 
D. Ăn chặn tiền hỗ trợ của người bị ảnh hưởng bởi bão lũ. 

Câu 19. Suốt 10 năm qua, không kể ngày mưa hay nắng, Hiếu đều đặn đưa Minh đến 
trường trên đôi chân của mình vì Minh bị dị tật bẩm sinh. Việc làm của bạn Hiếu thể 
hiện Hiếu là người như thế nào? 

A. Hiếu là người có lòng yêu thương mọi người.  B. Hiếu là người trung thực. 
C. Hiếu là người có lòng tự trọng.    D. Hiếu là người sống giản dị.  

Câu 20. Lòng yêu thương con người xuất phát từ đâu? 
A. Xuất phát từ lòng chân thành, vô tư, trong sáng. B. Xuất phát từ sự ban ơn. 
C. Xuất phát từ lòng thương hại.    D. Xuất phát từ sự mong trả ơn. 

Câu 21. Ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về tính kiên trì, siêng năng? 
A. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở. 
B. Siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người thành công trong cuộc sống. 
C. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác. 
D. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh.  

Câu 22. Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây không nói về siêng năng, kiên trì? 
A. Kiến tha lâu ngày đầy tổ.    B. Mưa lâu thấm đất. 
C. Ở cho ngay thẳng giàu sau mới bền.   D. Cần cù bù thông minh.  

Câu 23. Ý kiến nào dưới đây không thể hiện tính kiên trì, siêng năng? 
A. M đăng kí lớp học bơi nhưng không đến tập vì thấy khó. 
B. Sáng nào N cũng dậy sớm để ôn bài rất chăm chỉ. 
C. Nếu gặp bài tập khó, A cố gắng suy nghĩ để làm. 
D. Học sinh H rất chăm chỉ học tập và giúp mẹ làm việc nhà. 

Câu 24. Bạn N ham mê trò chơi điện tử, nên dành rất ít thời gian cho việc học. Kết 
quả là bạn học rất sa sút, cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện về thông báo với gia đình. 
Trong trường hợp này, nếu em là bạn của N em sẽ làm gì? 
A. Nhờ bạn dạy mình thêm những trò mới. 
B. Mặc kệ vì đấy là lựa chọn của bạn. 
C. Khuyên bạn giảm chơi điện tử, chăm chỉ học tập. 
D. Đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp. 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (Ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra) 
Đọc thông tin sau: 

Tại Đakrông, thuộc tỉnh Quảng Trị, không ai không biết tới anh nông dân Đặng 
Quang Hữu. Từ hai bàn tay trắng, anh đã xây dựng nên một cơ ngơi hàng tỉ đồng. Với 
niềm trăn trở muốn giúp đỡ đồng bào vùng cao thoát nghèo, anh Hữu đã cho những 
người nông dân địa phương vay tiền làm ăn không cần trả lãi. Mọi hoạt động dựa vào 
lòng tin mà không có bất cứ sự ràng buộc nào. Sau khoảng 10 năm hoạt động, nhiều 
người trong khoảng 500 nông dân vay tiền của anh đã thoát nghèo, thậm chí còn trở 
thành tỷ phú. Còn anh Hữu năm ngoái đã được bầu chọn là nông dân Việt Nam xuất 
sắc và nhân ái nhất. 

(Theo VTV online, 01/10/2017) 
Câu 25. Anh Đặng Quang Hữu giúp đỡ mọi người với mong muốn được nổi tiếng. 



Câu 26. Anh Hữu là người chỉ có tình yêu thương dành cho đồng bào vùng cao khó khăn. 
Câu 27. Từ một anh nông dân, anh Hữu đã xây dựng nên một cơ ngơi hàng tỉ đồng 
cho thấy được sự siêng năng và kiên trì của mình. 
Câu 28. Những việc làm trên của anh Hữu đã cho thấy được truyền thống yêu nước 
của gia đình, dòng họ mình. 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1 (1.5 điểm). Siêng năng, kiên trì là gì? Em hãy nêu ít nhất 02 biểu hiện của siêng 
năng, kiên trì trong học tập.  
Câu 2 (1.5 điểm). Ông B là một người khoẻ mạnh, tốt bụng trong thôn H. Nhưng 
trong một lần đi làm từ thiện khiến ông bị ngã và bị thương nặng ở chân. Sau một thời 
gian đi chữa, vết thương lành lặn nhưng cũng từ đó ông phải đi tập tễnh. Mỗi lần thấy 
ông, một số trẻ em trong thôn lại chế giễu, nhại dáng đi của ông. 
a. Em có nhận xét gì về hành vi của một số trẻ em trong tình huống trên? 
b. Em sẽ làm gì nếu chứng kiến cảnh chế giễu của các trẻ em trên?  
 
 

----------------Hết---------------- 
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I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án A D C C D A B A A D B A 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Đáp án D D C B B B A A B C A C 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai 
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 
Đáp án Sai Sai Đúng Sai 

 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 
Câu 1 

(1.5 điểm) 
* Khái niệm: 
- Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự 
giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn. 
- Kiên trì là tính cách làm việc tự giác, miệt mài, quyết tâm, bền 
bỉ đến cùng dù gặp khó khăn, trở ngại của con người. 
* Biểu hiện: Học sinh nêu được 02 biểu hiện đúng trở lên được 
0.5 điểm; 01 phương án đúng được 0.25 điểm. 
- Gợi ý: 
+ Đi học đúng giờ, 
+ Làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp, 
+ Không nản lòng khi gặp bài toán khó... 
+ Tự đọc sách, báo để tích luỹ thêm kiến thức 
+…. 
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0.5 

 
0.5 

Câu 2 
(1.5 điểm) 

a. Hành vi của một số trẻ em đối với ông B trong tình huống trên 
là hành vi không đúng thể hiện sự thiếu tôn trọng người lớn tuổi; 
không yêu thương, quan tâm, sẻ chia với những đau thương của 
người khác  
b. HS đưa ra cách xử lí hợp lí được 1.0 điểm 
Gợi ý 
Nếu chứng kiến cảnh chế giễu của các trẻ em trên, em sẽ: 
- Ngăn các bạn ấy lại và nói với các bạn ấy rằng mỗi người đều 
cần được tôn trọng; ông B phải đi tập tễnh là do tai nạn trong 

0.5 
 

 
 

1.0 



quá trình giúp đỡ người khác, đó là nỗi buồn của ông.  
- Động viên, quan tâm và giúp đỡ ông B. 

 
BGH duyệt 

 

 
Tổ, nhóm chuyên môn 

 
 
 
 

 
Người lập 
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I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu 
của phương án đúng nhất) 
Câu 1. Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải 
trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người như thế nào? 
A. Siêng năng, chăm chỉ.   B. Tiết kiệm. C. Lười biếng. D. Trung thực. 

Câu 2. Bạn N ham mê trò chơi điện tử, nên dành rất ít thời gian cho việc học. Kết quả 
là bạn học rất sa sút, cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện về thông báo với gia đình. Trong 
trường hợp này, nếu em là bạn của N em sẽ làm gì? 
A. Đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp. 
B. Nhờ bạn dạy mình thêm những trò mới. 
C. Khuyên bạn giảm chơi điện tử, chăm chỉ học tập. 
D. Mặc kệ vì đấy là lựa chọn của bạn. 

Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của gia đình, dòng họ? 

A. Truyền nghề cho con cháu.            B. Bán lại bí quyết làm nghề cho người trả giá cao.   
C. Không xuất khẩu hàng truyền thống. D. Bỏ nghề điêu khắc vì vất vả, mất thời gian. 

Câu 4. Ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về tính kiên trì, siêng năng? 
A. Siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người thành công trong cuộc sống. 
B. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở. 
C. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh.  
D. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác. 

Câu 5. Đâu là nghề truyền thống ở Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội? 
A. Nghề làm nón lá.   B. Nghề làm gốm.  C. Nghề làm cốm.    D. Nghề làm chè lam.      

Câu 6. Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ 
được gọi là gì? 

A. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự. 
B. Gia đình trên dưới có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí. 
C. Tất cả thành viên được vui vẻ, gia đình hạnh phúc. 
D. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 

Câu 7. V có cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp 
ý, V dậy sớm tập thể dục. Có những hôm trời mùa đông giá lạnh, V vẫn không bỏ 
buổi tập nào. Bên cạnh đó, V thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn 
chế ăn đồ ngọt, ăn ít tinh bột, ăn nhiều rau xanh, hoa quả,… Nhờ vậy, V đã giảm cân 
và có ngoại hình cân đối. Việc làm của V thể hiện đức tính nào dưới đây? 
A. Thích thể hiện bản thân.   B. Tiết kiệm, khiêm tốn. 
C. Siêng năng, kiên trì.    D. Dũng cảm, trung thực. 

Câu 8. Đâu không phải hành động cần thiết của học sinh để giữ gìn và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Chăm ngoan, học giỏi.       B. Chăm đọc sách, báo để tìm hiểu về nghề truyền thống. 
C. Không gây gổ, đánh nhau. D. Xấu hổ vì gia đình và dòng họ còn nghèo. 
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Câu 9. Hàng năm, cứ đến dịp nghỉ hè, dòng họ K luôn tổ chức tặng quà cho các con, 
cháu trong dòng họ đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện điều gì? 

A. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt. 
B. Ghi nhận truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ. 
C. Khoe thành tích của con cháu với mọi người. 
D. So sánh thành tích học tập của con cháu gia đình này với gia đình khác trong dòng họ. 

Câu 10. Gia đình T có truyền thống yêu nước. Ông của T là lão thành cách mạng, bố 
của T đang làm việc trong quân đội. T rất tự hào về truyền thống gia đình, nên T rất 
nỗ lực cố gắng học để thi đậu vào Học viện lục quân, để nối tiếp truyền thống gia 
đình. Việc làm của T thể hiện điều gì? 
A. T muốn thể hiện cái tôi trước tất cả bạn bè và thầy cô. 
B. Phô trương cho mọi người biết về gia đình và dòng họ. 
C. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
D. T muốn thể hiện mình trước gia đình và dòng họ. 

Câu 11. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của gia đình dòng họ? 

A. Có đi có lại mới toại lòng nhau.               B. Vung tay quá chán.       
C. Giấy rách phải giữ lấy lề.    D. Qua cầu rút ván. 

Câu 12. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Truyền thống gia đình là những gì lạc hậu cần được xóa bỏ. 
B. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm. 
C. Truyền thống gia đình, dòng họ là nền tảng để cá nhân phát triển tốt. 
D. Con phải theo nghề của bố mẹ mới là giữ gìn phát huy truyền thống của gia đình. 

Câu 13. Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người? 
A. Ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.  
B. Chế giễu bạn khuyết tật trong lớp, trong trường. 
C. Cản trở bà con nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản. 
D. Ăn chặn tiền hỗ trợ của người bị ảnh hưởng bởi bão lũ. 

Câu 14. Suốt 10 năm qua, không kể ngày mưa hay nắng, Hiếu đều đặn đưa Minh đến 
trường trên đôi chân của mình vì Minh bị dị tật bẩm sinh. Việc làm của bạn Hiếu thể 
hiện Hiếu là người như thế nào? 

A. Hiếu là người có lòng yêu thương mọi người.  B. Hiếu là người trung thực. 
C. Hiếu là người có lòng tự trọng.    D. Hiếu là người sống giản dị. 

Câu 15. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây không thể hiện tình yêu thương con người? 
A. Thương người như thể thương thân.  B. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. 
C. Nhường cơm, sẻ áo.    D. Đói cho sạch, rách cho thơm.  

Câu 16. Đâu không phải truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
A. Truyền thống hiếu học.                         B. Truyền thống phản cách mạng.     
C. Truyền thống yêu nước.   D. Truyền thống nhân nghĩa.          

Câu 17. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người? 
A. Chỉ cần yêu thương những người trong gia đình, dòng họ của mình. 
B. Yêu thương, giúp đỡ người khác một cách vô tư mà không mong được trả ơn.  
C. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 
D. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu. 



Câu 18. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. 
Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết 
có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H, em sẽ làm gì? 
A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả. 
B. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện. 
C. Mặc kệ vì đấy là lựa chọn của bạn, mình không liên quan. 
D. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày. 

Câu 19. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong 
khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này, em sẽ làm gì? 

A. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 
B. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học. 
C. Coi như không biết vì không liên quan đến mình. 
D. Đi bên cạnh, trêu cho bạn bực tức rồi phóng xe tới trường. 

Câu 20. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì? 
A. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới. 
B. Chép bài của bạn để đạt điểm cao. 
C. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt. 
D. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà. 

Câu 21. Lòng yêu thương con người xuất phát từ đâu? 
A. Xuất phát từ lòng chân thành, vô tư, trong sáng. B. Xuất phát từ sự ban ơn. 
C. Xuất phát từ lòng thương hại.    D. Xuất phát từ sự mong trả ơn. 

Câu 22. Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây không nói về siêng năng, kiên trì? 
A. Ở cho ngay thẳng giàu sau mới bền.   B. Kiến tha lâu ngày đầy tổ. 
C. Mưa lâu thấm đất.     D. Cần cù bù thông minh.  

Câu 23. Ý kiến nào dưới đây không thể hiện tính kiên trì, siêng năng? 
A. Sáng nào N cũng dậy sớm để ôn bài rất chăm chỉ. 
B. M đăng kí lớp học bơi nhưng không đến tập vì thấy khó. 
C. Nếu gặp bài tập khó, A cố gắng suy nghĩ để làm. 
D. Học sinh H rất chăm chỉ học tập và giúp mẹ làm việc nhà. 

Câu 24. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta điều gì?  
A. Sống trong sạch, lương thiện. B. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống. 
C. Chăm ngoan, học giỏi.  D. Có kiến thức và phương pháp học tập tốt hơn. 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (Ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra) 
Đọc thông tin sau: 

Tại xã Phú Mỹ, tỉnh Bến Tre, người dân nơi đây không khỏi cảm động trước tấm 
gương của thương binh Lê Văn Ý. Đã 39 năm nay, tích cóp những đồng lương làm 
được và tiền trợ cấp thương binh hàng tháng để mua sách, xe đạp cho hàng chục học 
sinh nghèo để có thể đến trường, luôn giúp đỡ bà con hàng xóm. Dù đã ở tuổi 78, 
nhưng ông Ý vẫn đang hỗ trợ 16 học sinh, chỉ với mong muốn giản đơn "tôi mong 
muốn sống thêm được ngày nào, tháng nào, là giúp học trò nghèo ngày đó. Mai sau 
các cháu trưởng thành sẽ giúp những thế hệ tiếp theo". 

(Theo VTV online, 01/10/2017) 
Câu 25. Những việc làm trên của ông Lê Văn Ý đã cho thấy được truyền thống yêu 
nước của gia đình, dòng họ mình. 
Câu 26. Ông Ý là người chỉ có tình yêu thương dành cho trẻ em nghèo. 



Câu 27. 39 năm tích cóp đồng lương và tiền trợ cấp thương binh hàng tháng để mua 
sách, xe đạp cho hàng chục học sinh nghèo có thể đến trường đã thể hiện sự kiên trì 
của ông Ý. 
Câu 28. Ông Ý giúp đỡ học sinh nghèo vì mong muốn các cháu trưởng thành sẽ giúp 
đỡ cho thế hệ tiếp theo trong gia đình ông. 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1 (1.5 điểm). Siêng năng, kiên trì là gì? Em hãy nêu ít nhất 02 biểu hiện của siêng 
năng, kiên trì trong học tập.  
Câu 2 (1.5 điểm). Một buổi chiều mùa hè nắng gắt, M đang cùng các bạn đi trên 
đường thì thấy một bà cụ đang ngồi ven đường. Nhìn bà cụ rất mệt mỏi, mặt tái mét vì 
say nắng. Thấy vậy, M bảo các bạn dừng xe, hỏi han bà mấy câu mới biết bà cụ bị say 
nắng không thể đi được nữa.  
a. Em có nhận xét gì về hành động của M? 
b. Nếu là M trong tình huống trên, em sẽ làm gì? 
 
 

----------------Hết---------------- 
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I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án C C A A D D C D A C C C 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Đáp án A A D B B D A D A A B B 

 
2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai 
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 
Đáp án Sai Sai Đúng Sai 

 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 
Câu 1 

(1.5 điểm) 
* Khái niệm: 
- Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần 
cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn. 
- Kiên trì là tính cách làm việc tự giác, miệt mài, quyết 
tâm, bền bỉ đến cùng dù gặp khó khăn, trở ngại của con 
người. 
* Biểu hiện: Học sinh nêu được 02 biểu hiện đúng trở lên 
được 0.5 điểm; 01 phương án đúng được 0.25 điểm. 
- Gợi ý: 
+ Đi học đúng giờ, 
+ Làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp, 
+ Không nản lòng khi gặp bài toán khó... 
+ Tự đọc sách, báo để tích luỹ thêm kiến thức 
+…. 

 
0.5 

 
0.5 

 
 

0.5 
 
 
 

Câu 2 
(1.5 điểm) 

a. Hành động của M là hành động đúng thể hiện sự quan tâm, 
yêu thương con người 
.b. HS đưa ra cách xử lí hợp lí được 1.0 điểm 
Gợi ý: 
Nếu là M, em sẽ: 
- Đưa nước và bánh cho bà ăn, nghỉ ngơi một lúc, khi bà 
khoẻ lại thì đưa bà về 

0.5 
 

1.0 



- Cùng với các bạn đỡ bà ngồi lên xe rồi đưa bà về 
 

BGH duyệt 
 

 
Tổ, nhóm chuyên môn 

 
 
 
 

 
Người lập 

 
 
 

Phạm Thị Thanh Bình Trần Thu Thuỷ Chu Huyền Thương 
 
  



I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu 
của phương án đúng nhất) 
Câu 1. Đâu là nghề truyền thống ở Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội? 

A. Nghề làm chè lam.  B. Nghề làm nón lá.  C. Nghề làm gốm.   D. Nghề làm cốm. 
Câu 2. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Truyền thống gia đình là những gì lạc hậu cần được xóa bỏ. 
B. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm. 
C. Con phải theo nghề của bố mẹ mới là giữ gìn phát huy truyền thống của gia đình. 
D. Truyền thống gia đình, dòng họ là nền tảng để cá nhân phát triển tốt. 

Câu 3. Hàng năm, cứ đến dịp nghỉ hè, dòng họ K luôn tổ chức tặng quà cho các con, 
cháu trong dòng họ đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện điều gì? 

A. Ghi nhận truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ. 
B. Khoe thành tích của con cháu với mọi người. 
C. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt. 
D. So sánh thành tích học tập của con cháu gia đình này với gia đình khác trong dòng họ. 

Câu 4. V có cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp 
ý, V dậy sớm tập thể dục. Có những hôm trời mùa đông giá lạnh, V vẫn không bỏ 
buổi tập nào. Bên cạnh đó, V thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn 
chế ăn đồ ngọt, ăn ít tinh bột, ăn nhiều rau xanh, hoa quả,… Nhờ vậy, V đã giảm cân 
và có ngoại hình cân đối. Việc làm của V thể hiện đức tính nào dưới đây? 
A. Thích thể hiện bản thân.  B. Siêng năng, kiên trì.  
C. Tiết kiệm, khiêm tốn.   D. Dũng cảm, trung thực. 

Câu 5. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta điều gì?  
A. Sống trong sạch, lương thiện. B. Có kiến thức và phương pháp học tập tốt hơn. 
C. Chăm ngoan, học giỏi.  D. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống. 

Câu 6. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của gia đình dòng họ? 

A. Vung tay quá chán.   B. Có đi có lại mới toại lòng nhau.              
C. Giấy rách phải giữ lấy lề.  D. Qua cầu rút ván. 

Câu 7. Đâu không phải truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
A. Truyền thống hiếu học.                      B. Truyền thống phản cách mạng.     
C. Truyền thống nhân nghĩa.         D. Truyền thống yêu nước. 

Câu 8. Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ 
được gọi là gì? 

A. Gia đình trên dưới có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí. 
B. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
C. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự. 
D. Tất cả thành viên được vui vẻ, gia đình hạnh phúc. 

Câu 9. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 
của gia đình, dòng họ? 

A. Bỏ nghề điêu khắc vì vất vả, mất thời gian          B. Không xuất khẩu hàng truyền thống. 
C. Bán lại bí quyết làm nghề cho người trả giá cao. D. Truyền nghề cho con cháu. 
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Câu 10. Suốt 10 năm qua, không kể ngày mưa hay nắng, Hiếu đều đặn đưa Minh đến 
trường trên đôi chân của mình vì Minh bị dị tật bẩm sinh. Việc làm của bạn Hiếu thể 
hiện Hiếu là người như thế nào? 

A. Hiếu là người trung thực.       B. Hiếu là người có lòng tự trọng.  
C. Hiếu là người có lòng yêu thương mọi người.  D. Hiếu là người sống giản dị. 

Câu 11. Đâu không phải hành động cần thiết của học sinh để giữ gìn và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

A. Xấu hổ vì gia đình và dòng họ còn nghèo.   B. Không gây gổ, đánh nhau.  
C. Chăm đọc sách, báo tìm hiểu về nghề truyền thống. D. Chăm ngoan, học giỏi.        

Câu 12. Gia đình T có truyền thống yêu nước. Ông của T là lão thành cách mạng, bố 
của T đang làm việc trong quân đội. T rất tự hào về truyền thống gia đình, nên T rất 
nỗ lực cố gắng học để thi đậu vào Học viện lục quân, để nối tiếp truyền thống gia 
đình. Việc làm của T thể hiện điều gì? 
A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
B. Phô trương cho mọi người biết về gia đình và dòng họ. 
C. T muốn thể hiện cái tôi trước tất cả bạn bè và thầy cô. 
D. T muốn thể hiện mình trước gia đình và dòng họ. 

Câu 13. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây không thể hiện tình yêu thương con người? 
A. Thương người như thể thương thân.  B. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. 
C. Nhường cơm, sẻ áo.    D. Đói cho sạch, rách cho thơm.  

Câu 14. Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong 
khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này, em sẽ làm gì? 

A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học. 
B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình. 
C. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 
D. Đi bên cạnh, trêu cho bạn bực tức rồi phóng xe tới trường. 

Câu 15. Lòng yêu thương con người xuất phát từ đâu? 
A. Xuất phát từ lòng chân thành, vô tư, trong sáng. B. Xuất phát từ sự ban ơn. 
C. Xuất phát từ lòng thương hại.    D. Xuất phát từ sự mong trả ơn. 

Câu 16. Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải 
trong sách học tốt. Theo em, bạn P là người như thế nào? 
A. Siêng năng, chăm chỉ.  B. Lười biếng. C. Tiết kiệm.  D. Trung thực. 

Câu 17. Bạn N ham mê trò chơi điện tử, nên dành rất ít thời gian cho việc học. Kết 
quả là bạn học rất sa sút, cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện về thông báo với gia đình. 
Trong trường hợp này, nếu em là bạn của N em sẽ làm gì? 
A. Nhờ bạn dạy mình thêm những trò mới. 
B. Khuyên bạn giảm chơi điện tử, chăm chỉ học tập. 
C. Mặc kệ vì đấy là lựa chọn của bạn. 
D. Đi nói xấu bạn với các bạn trong lớp. 

Câu 18. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì? 
A. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt. 
B. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà. 
C. Chép bài của bạn để đạt điểm cao. 
D. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới. 

Câu 19. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. 
Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết 
có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H, em sẽ làm gì? 
A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả. 
B. Mặc kệ vì đấy là lựa chọn của bạn, mình không liên quan. 
C. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện. 
D. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày. 



Câu 20. Ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về tính kiên trì, siêng năng? 
A. Siêng năng, kiên trì sẽ giúp con người thành công trong cuộc sống. 
B. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở. 
C. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác. 
D. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh.  

Câu 21. Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người? 
A. Ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.  
B. Chế giễu bạn khuyết tật trong lớp, trong trường. 
C. Cản trở bà con nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản. 
D. Ăn chặn tiền hỗ trợ của người bị ảnh hưởng bởi bão lũ. 

Câu 22. Ý kiến nào dưới đây không thể hiện tính kiên trì, siêng năng? 
A. M đăng kí lớp học bơi nhưng không đến tập vì thấy khó. 
B. Sáng nào N cũng dậy sớm để ôn bài rất chăm chỉ. 
C. Nếu gặp bài tập khó, A cố gắng suy nghĩ để làm. 
D. Học sinh H rất chăm chỉ học tập và giúp mẹ làm việc nhà. 

Câu 23. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người? 
A. Chỉ cần yêu thương những người trong gia đình, dòng họ của mình. 
B. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 
C. Yêu thương, giúp đỡ người khác một cách vô tư mà không mong được trả ơn.  
D. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu. 

Câu 24. Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây không nói về siêng năng, kiên trì? 
A. Kiến tha lâu ngày đầy tổ.  B. Ở cho ngay thẳng giàu sau mới bền. 
C. Cần cù bù thông minh.   D. Mưa lâu thấm đất. 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (Ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra) 
Đọc thông tin sau: 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải trải qua nạn đói khủng khiếp 
do thực dân, đế quốc gây ra. Trong tình hình khó khăn ấy, Hồ Chủ tịch phát động 
nhân dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Còn bản thân Bác, cứ 10 ngày nhịn 
ăn 1 bữa để góp gạo vào hũ gạo tiết kiệm cùng nhân dân cứu đói. Đi Chiến dịch Biên 
giới năm 1950, Người không cưỡi ngựa mà cùng đi bộ với cán bộ, chiến sĩ, để ngựa 
thồ hành lí, đạn dược đỡ nặng vai cho bộ đội. Có lần khi đến thăm trại tù binh, do trời 
đang rét, Bác đã cho viên quan ba thầy thuốc của quân đội Pháp chiếc áo khoác của 
mình... Giữa bề bộn công việc của đất nước, Bác không quên các em nhỏ, trong đó có 
những em bé bán báo, đánh giày, không quên các cụ già… Người còn gửi thiếp chúc 
Tết, thư mừng sinh nhật bè bạn gần xa; chia vui với niềm vui của đồng bào, đồng 
chí… Niềm vui của Người chỉ trọn vẹn khi đất nước được độc lập, tự do, đồng bào ai 
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. 

(Theo Báo Điện tử Chính phủ, 10/05/2020) 
Câu 25. Những việc làm trên của Bác đã cho thấy được truyền thống yêu nước của 
gia đình, dòng họ mình. 
Câu 26. Bác là một vị lãnh tụ có tình yêu thương mênh mông dành cho bao số phận, 
mọi kiếp người...  
Câu 27. Hành động không cưỡi ngựa mà đi bộ với cán bộ, chiến sĩ thể hiện sự siêng 
năng của Bác. 
Câu 28. Hành động cứ 10 ngày Bác nhịn ăn một bữa để góp gạo vào hũ gạo tiết kiệm 
cùng nhân dân cứu đói thể hiện sự kiên trì của Bác. 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 1 (1.5 điểm). Siêng năng, kiên trì là gì? Em hãy nêu ít nhất 02 biểu hiện của siêng 
năng, kiên trì trong học tập.  



Câu 2 (1.5 điểm). Trên đường đi học về, Hùng và các bạn thường gặp một bác bị mù 
đi bán tăm tre. Hôm ấy, Hùng và các bạn chứng kiến cảnh bác ấy bị hai anh thanh 
niên trêu chọc. Họ cố tình va vào bác làm bác ngã lăn ra, túi tăm tre văng tung toé 
trên đường. Hai anh thanh niên còn mắng bác là để không có mắt và bỏ đi. Thấy vậy, 
Hùng và các bạn vội chạy đến đỡ bác dậy, nhặt gậy và tăm giúp bác, hỏi han, động 
viên bác,... 
a. Em có nhận xét gì về thái độ, việc làm của hai anh thanh niên, của Hùng cùng các 
bạn học sinh với bác bán tăm tre bị mù. 
b. Nếu được nói chuyện với hai anh thanh niên trên, em sẽ nói gì với họ? 
 
 
 

----------------Hết---------------- 
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I.TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn 
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án A D C B D C B B D C A A 

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Đáp án D C A B B B D A A A C B 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai 
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 
Đáp án Sai Đúng Sai Đúng 

 
II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 
Câu 1 

(1.5 điểm) 
* Khái niệm: 
- Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần 
cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn. 
- Kiên trì là tính cách làm việc tự giác, miệt mài, quyết 
tâm, bền bỉ đến cùng dù gặp khó khăn, trở ngại của con 
người. 
* Biểu hiện: Học sinh nêu được 02 biểu hiện đúng trở lên 
được 0.5 điểm; 01 phương án đúng được 0.25 điểm. 
- Gợi ý: 
+ Đi học đúng giờ, 
+ Làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp, 
+ Không nản lòng khi gặp bài toán khó... 
+ Tự đọc sách, báo để tích luỹ thêm kiến thức 
+…. 

 
0.5 

 
0.5 

 
 

0.5 

Câu 2 
(1.5 điểm) 

a. Nhận xét: 
- Hai anh thanh niên là những kẻ ý thức kém, thô lỗ, 
không có tình thương người.  
- Hùng và các bạn là những người tốt bụng, biết yêu 
thương con người. 
b. HS đưa ra cách xử lí hợp lí được 1.0 điểm 
Gợi ý: 
Nếu được nói chuyện với 2 anh thanh niên em sẽ khuyên 

 
0.25 

 
0.25 

 
1.0 



họ không nên làm vậy, phải xin lỗi bác bán tăm và đối xử 
tốt với những người khiếm khuyết. 

 
BGH duyệt 

 

 
Tổ, nhóm chuyên môn 

 
 
 
 

 
Người lập 

 
 
 

Phạm Thị Thanh Bình Trần Thu Thuỷ Chu Huyền Thương 
 
 
 


